
Urtica Dioica (Nettle) Leaf/Tussilago Farfara
(Coltsfoot) Leaf/Equisetum Arvense

Stem/Rosmarinus Officinalis (Rosemary)
Leaf/Salvia Officinalis (Sage) Leaf/Achillea

Millefolium Flower/Menyant

Tên
Urtica Dioica (Nettle) Leaf/Tussilago Farfara (Coltsfoot) Leaf/Equisetum
Arvense Stem/Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf/Salvia Officinalis
(Sage) Leaf/Achillea Millefolium Flower/Menyant

Số CAS
Tên hóa 
học
Số EC
UII
Mô tả
Quy 
định
Chức 
năng
Ứng 
dụng

Thành phần có INCI

Không có dữ liệu


